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NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Điện Biên, năm 2026



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH 88 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 21/2026-TB-88 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Công bổ thông tin bố sung thay thế bản công

bổ ngày 06/4/2026 về năng lực đủ điều kiện hoạt

động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Điện Biên, ngày 21 tháng 05 năm 2026

Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Điện Biên

- Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện

hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Căn cứ Nghị định sổ 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung

một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung

một số điều của các nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt

động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ xây dụng;

- Căn cứ số 2452-TB-SXD ngày 20 tháng 5 năm 2026 về việc thông báo Kết quả kiểm tra

hoạt động của phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng, tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên

nghành xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Công ty TNHH tư vấn kiểm định 88 công bố bổ sung công khai thông tin về năng lực hoạt

động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay thể bản công bố thông tin ngày 06/4/2026.

I. Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn kiểm định 88

2. GCN Đăng ký doanh nghiệp: 5600358212 do Sở tài chính tỉnh Điện Biên cấp lần đầu
ngày 18/03/2026

3. Địa chỉ: Số 272, tổ dân phố 3, phường Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

4. Điện thoại: 0812888122

5. Mã số thuế: 5600358212

6. Địa chỉ trụ sở chính: Số 272, tổ dân phố 3, phường Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

7. Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng

8. Trưởng phòng: Ngô Trí Sơn

II. Thông tin năng lực của tổ chức hoạt động chuyên ngành xây dựng:

2.1. Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng và máy móc thiết bị và thí

nghiệm viên để thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm.



Danh mục các

STT chỉ tiều thí

Tiêu chuẩn kỹ

thuật để thực hiện
chỉ tiêu thí

nghiệm

Máy mọ, thiết bị để thực hiện
chỉ tiều thí rghiệm

nghiệm

Thí nghiệm viên để
thực hiện chỉ tiêu

thí nghiệm

Thử nghiệm cơ – hóa lý xỉ măng

TCVN 13605: 2023

1
Xác định Độ mịn,

khối lượng riêng
của xi măng

TCVN 4030:2003;
BS 1881-94; ASTM

C204-11; ASTM

C115;  ASTM C188-

17, C204-18;

AASHTO T133,
T53, T192; JIS R
5201-97

- Sàng 0,09mm.
- Cân (0,01g).
-Tü sấ
- Tủ sây.

- Bình tỷ trọng.
- Chậu nước.

- Dâu hoả

2

3

Xác định giới hạn
bền uốn và nén

XĐ độ dẻo tiêu

chuân, thời gian
đông kết và tính ổn

định thể tích

TCVN 6016:2011

ASTM C109/

C109M-16A:

ASTM C348-14;

ASTM C349-14;

BS EN 196-1:05;
BS 1881; JIS R
50201-97

TCVN 6017:2015;
TCVN 8875:2012

ASTM C187, C191;

AASHTO T131-15;

4
Xác định khả năng

giữ nước
TCVN 9202:2012

- Cát tiêu chuẩn,

- Máy trộn, khuôn (4x4x16cm).
- Bàn dăn.

- Máy thử độ bền uốn (10kN±1%).
- Máy thử độ bền nén (tăng tải
2400±200N/s).
- Gá định vị.

- Tủ dưỡng hộ.

- Bộ dụng cụ Vica.

- Chảo trộn, bay.
- Cân (0,01g), ổng đong, dao thép.
- Tâm kim loại.

| - Đồng hỗ bâm giây.
- Cân (1g).
- Máy trộn (ISO 679).
- Thùng luộc mẫu.

| - Khuôn Lo Satolie

- Bộ kim vika xác định khả năng giữ
nước của xỉ măng, vải lau.

- Ngô Trí Sơn
- Dựơng Văn Dân

- Hồ Sỹ Nhung
- Hoàng Mạnh Tuẩn
- Lưu Đình Hùng
- Mạnh Lộc Thăng
- Nguyễn Hữu Ngọc
- Phạm Việt Hùng
- Trương Xuân Giang

- Ngô Trí Sơn
- Dương Văn Dân
- Hồ Sỹ Nhung
- Hoàng Mạnh Tuấn
- Lưu Đình Hùng
- Mạnh Lộc Thăng
- Nguyễn Hữu Ngọc
- Phạm Việt Hùng
- Trương Xuân Giang

- Ngô Trí Sơn
- Dương Văn Dân
- Hồ Sỹ Nhung
- Hoàng Mạnh Tuấn
- Lưu Đình Hùng
- Mạnh Lộc Thăng
- Nguyễn Hữu Ngọc
- Phạm Việt Hùng
- Trương Xuân Giang

- Ngô Trí Son

- Dương Văn Dân

- Hô Sỹ Nhung
| - Hoàng Mạnh Tuấn
- Lưu Đình Hùng
- Mạnh Lộc Thăng
- Nguyễn Hữu Ngọc
- Phạm Việt Hùng

|- Trương Xuân Giang

Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng

5
Xác định độ sụt của
hỗn hợp bê tông

TCVN 3106:2022;

ASTM C143/

C143M-15a;
AASHTO T119-13;

- Côn thử độ sụt, que chọc, phễu đổ
hỗn hợp, thước lá kim loại

BS EN 12350-2:09

- Ngô Trí Son

- Dương Văn Dân

- Hô Sỹ Nhung
- Hoàng Mạnh Tuấn
- Lưu Đình Hùng

- Mạnh Lộc Thắng
- Nguyễn Hữu Ngọc

| - Phạm Việt Hùng

- Trương Xuân Giang
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